
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TÙNG VINA

0110689488

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng 
khoán)

4610(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: - Trồng các loại nấm

0118

9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
- Trồng cây gia vị hàng năm

0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây chè 0127

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SƠN TÙNG VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON TUNG VINA PRODUCTION - 
TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SONTUNG VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964503388
Email: maisuat1982@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Trồng cây lâu năm khác 0129

15. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: - Sản xuất giống nấm

0131

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Trừ họp báo)

8230

17. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:
-  Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm,

-   Đóng gói đồ rắn,

-  Đóng gói bảo quản dược liệu,

-  Dán tem, nhãn và đóng dấu,

-  Bọc quà.

8292

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

20. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

26. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

27. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

28. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

29. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

30. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

31. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

32. Sản xuất đường 1072

33. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073
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3.000.000.000 VNĐ

34. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

35. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

36. Sản xuất chè
Chi tiết: - Sản xuất trà túi lọc

1076

37. Sản xuất cà phê 1077

38. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

39. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

40. Sản xuất rượu vang 1102

41. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

42. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: 
- Sản xuất nước uống nhẹ và sản xuất nước khoáng

1104

43. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

44. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

45. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: 
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

2011

46. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: - Sản xuất mỹ phẩm

2023

47. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

48. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất túi, lọ nhựa đựng trà.

2220

49. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: 
- Dịch vụ thương mại điện tử 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 

4791

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

51. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

52. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quán bar, vũ trường)

5630

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036082004919

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

MAI VĂN SUẤT Nam
08/10/1982 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082004919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI VĂN SUẤT Nam

08/10/1982 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/04/2024 đến ngày 20/05/2024


